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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm
 Em tích cực giơ tay phát biểu trong giờ học. Em biết hợp 
tác tốt với các bạn trong nhóm. Em ngoan, lễ phép với 
thầy cô và người lớn. Em cần vui chơi nhẹ nhàng và tập 
trung hơn trong giờ học nhé!

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 2 Các số có ba chữ số

 Mức 2 MRVT Quê hương, Bác Hồ kính yêu; từ loại, các kiểu câu  Mức 2 Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

 Mức 3 Kể chuyện. Nói và đáp lời cảm ơn, lời từ chối, bày tỏ sự 
ngạc nhiên, vui mừng  Mức 3 So sánh các số có ba chữ số

 Mức 2 Chính tả đoạn, âm/ vần và chữ hoa  Mức 2 Đơn vị đo độ dài: Mét, Ki-lô-mét 

 Mức 2 Thuật việc được tham gia, viết về tình cảm với người em 
yêu quý  Mức 2 Khối trụ - Khối cầu. Hình tứ giác

 Mức 2 Kĩ năng tưởng tượng – Luyện tập qua bài đọc
Em đọc và viết được các số trong phạm vi 1000. Em viết được số 
dưới dạng tổng trăm, chục, đơn vị và ngược lại. Em so sánh được 
các số trong phạm vi 1000. Em nêu được mối liên quan giữa ki – lô 
– mét, mét, đề - xi - mét, xăng - ti - mét. Em nhận biết được các vật 
có dạng khối trụ, khối cầu, hình tứ giác. Em cần luyện tập thêm dạng 
bài đổi đơn vị và xác định đúng khối trụ, khối cầu nhé!

Em đọc bài trôi chảy và có kỹ năng đọc hiểu tốt. Em viết chính tả khá 
tốt. Em tìm được từ ngữ chỉ đặc điểm về Bác Hồ và từ ngữ chỉ tình 
cảm của thiếu nhi với Bác. Em viết được đoạn văn ngắn (4 - 5 câu) 
thể hiện tình cảm của em với thầy cô em yêu quý. Em cần rèn thêm 
chữ viết, chú ý viết hoa đầu câu và đặt dấu câu phù hợp ở cuối câu 
nhé!

TIẾNG ANH TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

 NGHE  Mức 3  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Chăm sóc và bảo vệ cơ quan vận động

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Cơ quan hô hấp

Em có nhiều tiến bộ trong học tập và tích cực phát biểu xây dựng bài. 
Em nhận diện và gọi tên đúng các từ vựng về chủ đề Skills, Talents. 
Em cần thường xuyên luyện đọc các mẫu câu đã học có ngữ điệu để 
cải thiện diễn đạt. 

 Mức 3 Chăm sóc và bảo vệ cơ quan hô hấp

 Mức 3 Cơ quan bài tiết nước tiểu

Em xác định được vị trí các bộ phận của cơ quan hô hấp và cơ quan 
bài tiết nước tiểu trên mô hình hợp lý. Em đưa ra được các cách để 
bảo vệ cơ quan hô hấp và các việc làm giúp hạn chế khói bụi theo 
sức của mình (đeo khẩu trang, không đốt rác,...). Em thực hiện được 
dáng đi, đứng, ngồi, mang cặp đúng tư thế để phòng tránh cong vẹo 
cột sống.

TIN HỌC Mức 3  MỸ THUẬT Mức 3

Em thao tác chuột linh hoạt, đặc biệt là kỹ năng kéo thả khối lệnh rất 
chính xác. Em duy trì tinh thần học tập tích cực và hợp tác tốt với bạn 
bè trong các hoạt động nhóm.

Em hiểu và hoàn thành bài học vẽ chủ đề khu rừng thân thiện. Em vẽ 
nét rõ ràng nhưng hình ảnh còn hơi nhỏ. Em cần vẽ hình ảnh chín to 
hơn và thêm chi tiết cho bố cục tranh đẹp hơn.

BƠI - LẶN Mức 3 ĐẠO ĐỨC Mức 3

Em đã có thể thả nổi ngửa không cần sự hỗ trợ của phao. Em tích 
cực và có cố gắng trong quá trình tập luyện bơi trườn sấp. Em cần 
tập đa dạng các bài tay và chân trườn sấp để tăng cường thể lực.

Em nêu được địa chỉ quê hương của mình. Em bước đầu nhận biết 
được vẻ đẹp của thiên nhiên và con người nơi quê hương.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT Mức 3 ÂM NHẠC Mức 2

Em nhớ và làm được các động tác đội hình đội ngũ, tập hợp, dóng 
hàng, giậm chân tại chỗ, đi đều phối hợp khá nhịp nhàng. Em có cố 
gắng trong luyện tập. Em cần phát huy thêm tinh thần khi rèn luyện 
vận động.

Em nghiêm túc và tích cực trong giờ học. Em thuộc lời ca và hát 
đúng giai điệu các bài hát đã học. Em xác định đúng vị trí 5 nốt Đô 
Rê Mi Fa Sol trên kèn phím và thực hành tốt bài đọc nhạc.

GIÁO DỤC CẢM XÚC Mức 2 SINH TỒN Mức 3

Em hiểu được rằng khi tham gia làm việc nhóm, mỗi thành viên đều 
có nhiệm vụ riêng và cần phối hợp với nhau. Em đã có tiến bộ trong 
việc nhận ra vai trò của việc chia sẻ phần việc và lắng nghe ý kiến 
của nhóm. Em cần tiếp tục thực hành xác định rõ nhiệm vụ của mình, 
hiểu khi nào cần chờ đến lượt phát biểu và nhận ra vì sao nhóm cần 
thống nhất cách làm trước khi bắt đầu.

Em ghi nhớ tốt các bước cần làm khi đi lạc. Em có tiến bộ trong việc 
tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường không khí. Em cần rèn 
luyện thêm kỹ năng thoát hiểm để tăng cường phản xạ khi gặp người 
lạ.

VÕ THUẬT Mức 3 Mức 3 Vận dụng T Tốt

Em có tinh thần tập luyện nghiêm túc. Em thực hiện tốt Bài quyền số 
2. Em cần rèn luyện sự phối hợp các động tác dứt khoát hơn.

Mức 2 Thông hiểu K Khá

Mức 1 Nhận biết Đ Đạt

Mức 0 Chưa đạt / 
không tham gia C Cần cố gắng
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